
BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             
  

Số:         /BC-BQP Hà Nội, ngày        tháng     năm 2024 

BÁO CÁO  

Rà soát các văn bản của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

đến dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc 

  

 

Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ. 

  

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật 

Ban hành VBQPPL), Nghị quyết số 129/2024/QH15 ngày 08/6/2024 của Quốc 

hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 

26/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời 

hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh năm 2024, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2025, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương 

và các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành xây dựng dự án Luật Tham gia 

lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (GGHB LHQ).  

Để phục vụ việc xây dựng dự án Luật Tham gia lực lượng GGHB của 

LHQ, Bộ Quốc phòng đã rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn 

bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung dự thảo Luật Tham gia lực 

lượng GGHB của LHQ, kết quả như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

1. Mục đích, yêu cầu rà soát  

- Mục đích: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các 

quy định tại dự thảo Luật để đảm bảo quy định tại dự thảo Luật hợp Hiến, hợp 

pháp, tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; 

phù hợp với các cam kết quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 

đồng thời đảm bảo nội dung dự thảo Luật giải quyết được các vấn đề thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật mà hiện nay chưa có quy định điều chỉnh.  

- Yêu cầu rà soát: Việc rà soát tuân thủ theo quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo bám sát mục đích, nội dung, đối tượng rà 

soát theo quy định. 

DỰ THẢO 
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2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát 

- Về phạm vi rà soát: Rà soát hệ thống các văn bản chỉ đạo của Đảng, các 

văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các công ước, cam kết quốc tế liên quan 

đang còn hiệu lực có liên quan đến đến dự thảo Luật.  

- Nội dung rà soát: Đối chiếu các quy định tại dự thảo Luật với các quy 

định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, để xác định các 

nội dung đã được quy định và tiếp tục thực hiện; các nội dung đã được quy định 

nhưng cần sửa đổi, bổ sung; các nội dung chưa được quy định và cần được quy 

định cụ thể tại dự thảo Luật để xác định thứ tự ưu tiên và đề xuất xử lý. 

- Đối tượng rà soát: các quy định tại dự thảo Luật; các văn bản thể hiện 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật do 

Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành; văn bản quy phạm pháp luật 

do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành; các quy định của Liên 

Hợp quốc, hiệp định song phương, đa phương, cam kết quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên hoặc ký kết, gia nhập.  

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

1. Kết quả chung 

Tổng số văn bản được rà soát liên quan đến nội dung dự án, dự thảo: Qua 

rà soát đã xác định được có 57 văn bản liên quan đến dự thảo Luật bao gồm các 

văn bản sau:  

1.1. Văn bản của Đảng (22 văn bản) 

- Công văn số 4530-CV/VPTW ngày 23/11/2012 của Văn phòng Trung 

ương thông báo Bộ Chính trị thông qua Đề án tổng thể về việc Việt Nam 

tham gia hoạt động GGHB LHQ; 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  

- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

- Công văn số 4387-CV/VPTW ngày 14/7/2017 của Văn phòng Trung 

ương Đảng về Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ;  

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

- Công văn số 233/VPCTN-QPAN-m ngày 12/02/2018 của Văn phòng 

Chủ tịch nước thông báo ý kiến của Chủ tịch nước về Việt Nam cử lực lượng 

tham gia hoạt động GGHB của LHQ. 
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- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ 

các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm 

nhiệm vụ; 

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ Bảy Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; 

- Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và 

nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030;  

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;  

- Quy định số 241-QĐ/TW ngày 30/10/2020 của Bộ Chính trị quy định về 

thẩm quyền, quy trình cử, điều chỉnh, rút lực lượng GGHB LHQ;  

- Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương 

khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; 

- Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

- Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; 

- Quyết định số 71-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng biên 

chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; 

- Quyết định số 71-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng biên 

chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; 

- Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp 

quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;  

- Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; 

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2023 hội nghị lần thứ Sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;  

- Kết luận số 53-KL/TW ngày 28/4/2023 của Bộ Chính trị về Hội nhập 

quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; 

- Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số 

định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; 

- Nghị quyết số 2662-NQ/QUTW ngày 26/02/2024 của Quân ủy Trung 

ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm 

tiếp theo. 
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 1.2. Văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội ban hành  

- Hiến pháp năm 2013; 

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); 

- Luật Đầu tư công năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2022); 

- Luật tổ chức Quốc hội năm 2014; 

- Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (sửa đổi,bổ sung 

một số điều năm 2008 và năm 2015); 

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2020); 

- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); 

- Luật Điều ước quốc tế năm 2016; 

- Luật Đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022); 

- Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020; 

- Nghị quyết số 130/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội về tham 

gia lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc;  

- Luật Đấu thầu năm 2023. 

1.3. Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành  

- Nghị định số 162/2016/NĐ-CP ngày 14/12/2016 của Chính phủ quy 

định một số chế độ, chính sách đối với cá nhân và công tác đảm bảo đối với các 

tổ chức của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc; 

- Nghị định số 61/2021/NĐ-CP ngày 25/6/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực 

lượng gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc;  

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 01/2022/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; 

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

 

https://vbpl.vn/boquocphong/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157718
https://vbpl.vn/boquocphong/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157718
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1.4. Các thông tư, thông tư liên tịch  

- Thông tư số 156/2017/TT-BQP ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

162/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với cá 

nhân và công tác đảm bảo đối với các tổ chức của Việt Nam tham gia hoạt động 

GGHB của LHQ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;  

- Thông tư số 104/2021/TT-BQP ngày 25/7/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng quy định cơ cấu tổ chức đơn vị và tiêu chuẩn lực lượng tham gia 

hoạt động GGHB của LHQ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;  

- Thông tư số 23/2019/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định 

tiêu chuẩn sức khỏe quân nhân tham gia hoạt động GGHB của LHQ;  

- Thông tư số 171/2018/TT-BQP ngày 19/1/20218 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng quy định về quản lý, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành đối với lực 

lượng tham gia hoạt động GGHB của LHQ thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Quốc phòng;  

- Thông tư số 53/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định biên chế, tổ chức đơn vị và tiêu chuẩn lực lượng Công an tham gia 

lực lượng GGHB của LHQ. 

1.5. Các văn bản hành chính, hướng dẫn  

- Đề án số 9650/BQP-ĐN ngày 27/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng về “Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động GGHB của LHQ 

giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo”; 

- Đề án số 05/ĐA-BCA-A61 ngày 06/9/2013 của Bộ Công an về “Công 

an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động GGHB của LHQ giai đoạn 2014-

2020 và những năm tiếp”; 

- Công văn số 2832/VPCP-NC ngày 15/9/2017 của Văn phòng Chính phủ 

về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc Việt Nam tham gia hoạt 

động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc;  

- Công văn số 14227/BTC-VI ngày 23/10/2017 của Bộ Tài chính về thực 

hiện cơ chế mua trang thiết bị bảo đảm cho lực lượng GGHB của LHQ và tiếp 

nhận bồi hoàn kinh phí từ Liên hợp quốc; 

- Công văn số 1083/HC-QN ngày 25/8/2017 của Tổng cục Hậu cần về 

bổ sung trang bị cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ GGHB của LHQ; 
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- Công văn số 4214/CTC-NSBĐ ngày 16/8/2017 của Cục Tài chính/BQP 

về đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia hoạt động GGHB của 

LHQ và cơ chế bồi hoàn của LHQ; 

- Công văn số 4664/CTC-CĐCS ngày 07/9/2017 của Cục Tài chính/BQP 

hướng dẫn đảm bảo tài chính đối với lực lượng tham gia hoạt động GGHB của 

LHQ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng tại Nghị định số 162/2016/NĐ-

CP của Chính phủ và Thông tư số 156/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; 

- Bản ghi nhớ số DFS/UNMISS/VIE ngày 26/9/2018 ký giữa Chính 

phủ Việt Nam và LHQ về đóng góp nguồn lực BVDC cấp 2 tới Phái bộ Nam 

Xu-đăng; 

- Hướng dẫn số 641/HD-CT ngày 24/4/2018 của Tổng cục Chính trị về 

Công tác đảng, công tác chính trị đối với lực lượng quân đội  tham gia hoạt động 

GGHB của LHQ; 

- Công văn số 3971/CTC-CĐCS ngày 19/7/2019 của Cục Tài chính/BQP 

thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên BVDC cấp 2 tại Nam 

Xu-đăng; 

- Công văn số 8036/CTC-CĐCS ngày 27/12/2019 của Cục Tài chính/ 

BQP hướng dẫn thực hiện một số chế độ áp dụng đối với lực lượng tham gia 

hoạt động GGHB của LHQ; 

- Công văn số 589/QY-KH ngày 25/02/2020 của Cục Quân y/TCHC đề 

xuất sửa đổi, bổ sung túi cứu thương cá nhân cho các lực lượng tham gia hoạt 

động GGHB của LHQ của Việt Nam; 

- Bản ghi nhớ số DFS-MOU-UNISFA-VNM-200708-1 ngày 01/6/2022 

ký giữa Chính phủ Việt Nam và LHQ về đóng góp nguồn lực Đội Công binh tới 

Phái bộ Abyei; 

- Hướng dẫn số 2838/BCA-X01 ngày 09/8/2022 của Bộ Công an về chế 

độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam tham gia 

hoạt động GGHB của LHQ; 

- Công văn số 8074/CTC-CĐCS ngày 26/12/2022 của Cục Tài chính/ 

BQP về thanh toán tiền phụ cấp lưu trú, thuê phòng nghỉ khi đi nghỉ phép của 

lực lượng tham gia hoạt động GGHB của LHQ; 

- Hướng dẫn số 22/HD-CT ngày 05/01/2023 của Tổng cục Chính trị 

về phong, thăng quân hàm sĩ quan các cấp và nâng lương  cán bộ trong 

Quân đội nhân dân Việt Nam (trong đó có lực lượng tham gia hoạt động  

GGHB của LHQ). 
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2. Kết quả rà soát cụ thể 

Qua việc rà soát, đánh giá từng điều khoản cụ thể trong dự án Luật Tham 

gia lực lượng GGHB của LHQ với các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn 

bản quy phạm pháp luật hiện hành cho thấy về cơ bản nội dung dự án Luật phù 

hợp với các văn bản của Đảng, Hiến pháp và các quy định của pháp luật có liên 

quan, trong đó có thể chế hóa một số nội dung trong các văn bản của Đảng, 

đồng thời có kế thừa, phát huy các quy định của pháp luật hiện hành qua đánh 

giá vẫn còn phù hợp (cụ thể xin xem bảng kết quả rà soát kèm theo). 

Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án Luật Tham gia lực lượng 

GGHB của LHQ; Bộ Quốc phòng đưa vào Hồ sơ dự án Luật để trình Chính phủ, 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Bộ Tư pháp; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thành viên BST, TBT; 

- Lưu: VT,….. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến 

                                                         


